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XÃ, PHƯỜNG, CƠ QUAN,  DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 

ĐẠT TIÊU CHUẨN “AN TOÀN VỀ AN NINH TRẬT TỰ” NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND, ngày      /      /2026 của UBND thành phố Hà Nội)  

                                                                                                                                         

STT Đơn vị Công 
nhận

1. Phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Đạt

2. Phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội Đạt

3. Phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội Đạt

4. Phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội Đạt

5. Phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội Đạt

6. Phường Long Biên, thành phố Hà Nội Đạt

7. Phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội Đạt

8. Phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội Đạt

9. Phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội Đạt

10. Phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Đạt

11. Phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội Đạt

12. Phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội Đạt

13. Phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội Đạt

14. Phường Đống Đa, thành phố Hà Nội Đạt

15. Phường Kim Liên, thành phố Hà Nội Đạt

16. Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội Đạt

17. Phường Láng, thành phố Hà Nội Đạt

18. Phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội Đạt

19. Phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Đạt

20. Phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội Đạt

21. Phường Tương Mai, thành phố Hà Nội Đạt

22. Phường Định Công, thành phố Hà Nội Đạt

23. Phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội Đạt

24. Phường Yên Sở, thành phố Hà Nội Đạt

25. Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Đạt

26. Phường Khương Đình, thành phố Hà Nội Đạt

27. Phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội Đạt

28. Phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Đạt

29. Phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội Đạt

30. Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội Đạt



31. Phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội Đạt

32. Phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội Đạt

33. Phường Ba Đình, thành phố Hà Nội Đạt

34. Phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội Đạt

35. Phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội Đạt

36. Phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội Đạt

37. Phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội Đạt

38. Phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội Đạt

39. Phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội Đạt

40. Phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội Đạt

41. Phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội Đạt

42. Phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội Đạt

43. Phường Hà Đông, thành phố Hà Nội Đạt

44. Phường Dương Nội, thành phố Hà Nội Đạt

45. Phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội Đạt

46. Phường Phú Lương, thành phố Hà Nội Đạt

47. Phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội Đạt

48. Phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội Đạt

49. Phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội Đạt

50. Phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội Đạt

51. Phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội Đạt

52. Xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội Đạt

53. Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội Đạt

54. Xã Nam Phù, thành phố Hà Nội Đạt

55. Xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội Đạt

56. Xã Thường Tín, thành phố Hà Nội Đạt

57. Xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội Đạt

58. Xã Chương Dương, thành phố Hà Nội Đạt

59. Xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội Đạt

60. Xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội Đạt

61. Xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội Đạt

62. Xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội Đạt

63. Xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội Đạt

64. Xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội Đạt

65. Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội Đạt



66. Xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội Đạt

67. Xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội Đạt

68. Xã Vân Đình, thành phố Hà Nội Đạt

69. Xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội Đạt

70. Xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội Đạt

71. Xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội Đạt

72. Xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Đạt

73. Xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội Đạt

74. Xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội Đạt

75. Xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội Đạt

76. Xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội Đạt

77. Xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội Đạt

78. Xã Tây Phương, thành phố Hà Nội Đạt

79. Xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội Đạt

80. Xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội Đạt

81. Xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội Đạt

82. Xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội Đạt

83. Xã Kiều Phú, thành phố Hà Nội Đạt

84. Xã Phú Cát, thành phố Hà Nội Đạt

85. Xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội Đạt

86. Xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội Đạt

87. Xã Trần Phú, thành phố Hà Nội Đạt

88. Xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội Đạt

89. Xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội Đạt

90. Xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội Đạt

91. Xã Vật Lại, thành phố Hà Nội Đạt

92. Xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội Đạt

93. Xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội Đạt

94. Xã Suối Hai, thành phố Hà Nội Đạt

95. Xã Ba Vì, thành phố Hà Nội Đạt

96. Xã Yên Bài, thành phố Hà Nội Đạt

97. Xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội Đạt

98. Xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Đạt

99. Xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội Đạt

100. Xã Hát Môn, thành phố Hà Nội Đạt



101. Xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội Đạt

102. Xã Ô Diên, thành phố Hà Nội Đạt

103. Xã Liên Minh, thành phố Hà Nội Đạt

104. Xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội Đạt

105. Xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội Đạt

106. Xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội Đạt

107. Xã An Khánh, thành phố Hà Nội Đạt

108. Xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội Đạt

109. Xã Thuận An, thành phố Hà Nội Đạt

110. Xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội Đạt

111. Xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội Đạt

112. Xã Đông Anh, thành phố Hà Nội Đạt

113. Xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội Đạt

114. Xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội Đạt

115. Xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội Đạt

116. Xã Mê Linh, thành phố Hà Nội Đạt

117. Xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội Đạt

118. Xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội Đạt

119. Xã Quang Minh, thành phố Hà Nội Đạt

120. Xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Đạt

121. Xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội Đạt

122. Xã Nội Bài, thành phố Hà Nội Đạt

123. Xã Trung Giã, thành phố Hà Nội Đạt

124. Xã Kim Anh, thành phố Hà Nội Đạt

125. Văn phòng Thành ủy Hà Nội Đạt

126. Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Đạt

127. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội Đạt

128. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Đạt

129. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Đạt

130. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội Đạt

131. Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Đạt

132. Sở Nội vụ thành phố Hà Nội Đạt

133. Sở Tư pháp thành phố Hà Nội Đạt

134. Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội Đạt

135. Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội Đạt



136. Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Đạt

137. Thanh tra thành phố Hà Nội Đạt

138. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội Đạt

139. Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội Đạt

140. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội Đạt

141. Đảng ủy khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội Đạt

142. Đoàn luật sư thành phố Hà Nội Đạt

143. Liên đoàn Xiếc Việt Nam Đạt

144. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam Đạt

145. Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội Đạt

146. Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long Đạt

147. Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam Đạt

148. Bảo tàng Hà Nội Đạt

149. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Đạt

150. Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội Đạt

151. Nhà hát Múa rối Thăng Long Đạt

152. Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội Đạt

153. Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đạt

154. Dàn nhạc giao huởng Việt Nam Đạt

155. Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam Đạt

156. Nhà hát Kịch Hà Nội Đạt

157. Nhà hát Kịch Việt Nam Đạt

158. Nhà hát Chèo Hà Nội Đạt

159. Báo Hà Nội mới Đạt

160. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Đạt

161. Báo Kinh tế và Đô thị Đạt

162. Tạp chí Người Hà Nội Đạt

163. Báo Phụ nữ Thủ đô Đạt

164. Báo Lao động Thủ đô Đạt

165. Báo Tuổi trẻ Thủ Đô Đạt

166. Bưu điện thành phố Hà Nội  Đạt

167. Viễn thông Hà Nội Đạt

168. Báo Thanh niên Đạt

169. Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Đạt

170. Bệnh viện Bạch Mai Đạt



171. Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức Đạt

172. Bệnh viện Châm cứu Trung ương Đạt

173. Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương Đạt

174. Bệnh viện E Đạt

175. Bệnh viện K Đạt

176. Bệnh viện Phối Trung ương Đạt

177. Bệnh viện Mắt Trung ương Đạt

178. Bệnh viện Nhi Trung ương Đạt

179. Bệnh viện Phụ sản Trung ương Đạt

180. Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương Đạt

181. Bệnh viện Da liễu Trung ương Đạt

182. Bệnh viện Lão Khoa Trung ương Đạt

183. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương Đạt

184. Bệnh viện Răng - hàm - mặt Trung ương Đạt

185. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương Đạt

186. Bệnh viện đa khoa Hà Đông Đạt

187. Bệnh viện đa khoa Đức Giang Đạt

188. Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Đạt

189. Bệnh viện Tim Hà Nội Đạt

190. Bệnh viện Tâm thần Hà Nội Đạt

191. Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Đạt

192. Bệnh viện phụ sản Hà Nội Đạt

193. Bệnh viện Bưu điện Đạt

194. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội Đạt

195. Trung tâm Kiếm soát bệnh tật thành phố Hà Nội Đạt

196. Trung tâm giám định y khoa Hà Nội Đạt

197. Trung tâm pháp y Hà Nội Đạt

198. Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội Đạt

199. Viện Trang thiết bị và công trình y tế Đạt

200. Viện dinh dưỡng Đạt

201. Viện Dược Liệu Đạt

202. Viện pháp y Quốc Gia Đạt

203. Viện Sốt rét - Ký sinh trùng Côn Trùng Trung ương Đạt

204. Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường Đạt

205. Sở xây dựng Hà Nội Đạt



206. Sở tài chính Đạt

207. Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội Đạt

208. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội Đạt

209. Sở Nông nghiệp & Môi trường TP Hà Nội Đạt

210. Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội Đạt

211. Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội Đạt

212. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội Đạt

213. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Đạt

214. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp 
thành phố Hà Nội Đạt

215. Ban Quản lý, duy tu các công trình nông nghiệp và môi trường Hà Nội Đạt

216. Ban quản lý khu Công nghiệp Hà Nội Đài Tư Đạt

217. Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Đạt

218. Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Đạt

219. Chi cục chăn nuôi, thuỷ sản và thú y Hà Nội Đạt

220. Chi cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội Đạt

221. Chi cục Hải quan Khu vực 1 Đạt

222. Chi cục Dự trữ nhà nước Khu vực 1 Đạt

223. Thuế Thành phố Hà  Nội Đạt

224. Thống kê thành phố Hà Nội Đạt

225. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Chi nhánh khu vực 1 Đạt

226. Kho bạc nhà nước Khu vực 1 Đạt

227. Kiểm toán nhà nước Khu vực 1 Đạt

228. Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội Đạt

229. Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Đạt

230. Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội Đạt

231. Trung tâm khuyến nông Hà Nội Đạt

232. Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Đạt

233. Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội Đạt

234. Vườn Quốc gia Ba Vì Đạt

235. Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Hà Nội Đạt

236. Công ty Cổ phần Viễn thông Hà Nội Đạt

237. Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex Đạt

238. Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải Đạt

239. Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội Đạt

240. Tổng công ty Máy và thiết bị công nghiệp - CTCP Đạt



241. Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP Đạt

242. Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội Đạt

243. Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần Đạt

244. Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội Đạt

245. Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV Đạt

246. Tổng công ty vận tải Hà Nội Đạt

247. Tổng công ty VIGLACERA - CTCP Đạt

248. Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam Đạt

249. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt Đạt

250. Tổng công ty Bảo việt nhân thọ Đạt

251. Tổng công ty Bảo hiểm PVI Đạt

252. Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện Đạt

253. Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Hà Nội Đạt

254. Tổng công ty cổ phần chứng khoán Agribank Đạt

255. Công ty TNHH MTV PETROLIMEX Hà Nội Đạt

256. Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Đạt

257. Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ Đạt

258. Công ty cổ phần Dịch vụ Khu công nghiệp HANEL Đạt

259. Công ty cổ phần tập đoàn hoá chất Đức Giang Đạt

260. Công ty cổ phần HANEL Đạt

261. Tổng công ty thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần Đạt

262. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô Đạt

263. Công ty TNHH MTV Sài Gòn CO.OP Hà Nội Đạt

264. Công ty cổ phần Đồng Xuân Đạt

265. Công ty TNHH Canon Việt Nam Đạt

266. Công ty TNHH MTV môi trường đô thị Hà Nội Đạt

267. Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông Đạt

268. Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội Đạt

269. Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội Đạt

270. Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị Đạt

271. Công ty cổ phần Tập đoàn TASECO Đạt

272. Công ty CP Giống gia súc Hà Nội Đạt

273. Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thuỷ lợi sông Đáy Đạt

274. Công ty TNHH MTV Thuỷ lợi sông Tích Đạt

275. Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thuỷ lợi sông Nhuệ Đạt



276. Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển Thuỷ lợi Hà Nội Đạt

277. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội Đạt

278. Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội Đạt

279. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long Đạt

280. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thuỷ sản Hà Nội Đạt

281. Công ty cổ phần chứng khoán DNSE Đạt

282. Công ty cổ phần chứng khoán An Bình Đạt

283. Công ty cổ phần chứng khoán MB Đạt

284. Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Đạt

285. Công ty cổ phần chứng khoán BIDV Đạt

286. Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt Đạt

287. Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Công thương Việt Nam Đạt

288. Công ty cổ phần chứng khoán VPS Đạt

289. Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam Đạt

290. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Hà Tây Đạt

291. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Đạt

292. Ngân hàng TMCP Việt Á Đạt

293. Ngân hàng phát triển Việt Nam - Sở giao dịch I Đạt

294. Ngân hàng TMCP Lộc phát Việt Nam Đạt

295. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Đông Đô Đạt

296. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Đạt

297. Ngân hàng TMCP Bảo Việt Đạt

298. Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại thành phố Hà Nội Đạt

299. Ngân hàng TMCP Quân Đội Đạt

300. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàng Mai Đạt

301. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội Đạt

302. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Sở giao dịch Đạt

303. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình Đạt

304. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm Đạt

305. Ngân hàng TMCP Quốc Dân Đạt

306. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình Đạt

307. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Quang Trung Đạt

308. Ngân hàng TMCP Bắc Á Đạt

309. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Hà 
Nội

Đạt

310. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thanh Trì Đạt



311. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Đạt

312. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Đạt

313. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tây Hồ Đạt

314. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Đình Đạt

315. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Tràng An Đạt

316. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Quang Minh Đạt

317. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Long Biên Hà Nội Đạt

318. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Đông Hà Nội Đạt

319. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội Đạt

320. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội Đạt

321. Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Đạt

322. Trường Đại học công nghệ và quản lý Hữu Nghị Đạt

323. Trường Đại học Thăng Long Đạt

324. Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam Đạt 

325. Trường Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội Đạt

326. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đạt

327. Học viện tài chính Đạt

328. Trường Đại học Mỏ - Địa chất Đạt

329. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Đạt

330. Trường Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội Đạt

331. Trường Đại học thủ đô Hà Nội Đạt

332. Trường Đại học Lâm nghiệp Đạt

333. Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng Đạt

334. Trường Đại học xây dựng Hà Nội Đạt

335. Trường Đại học Hà Nội Đạt

336. Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Đạt

337. Trường Đại học Đông Đô Đạt

338. Trường Đại học Thủy Lợi Đạt

339. Trường Đại học Nguyễn Trãi Đạt

340. Trường Đại học Mở Hà Nội Đạt

341. Trường Đại học Kinh tế Kỹ Thuật công nghiệp Đạt

342. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đạt

343. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đạt

344. Trường Đại học Phương Đông Đạt

345. Trường Đại học Giao thông vận tải Đạt



346. Trường Đại học Hòa Bình Đạt

347. Trường Đại học Lao động - xã hội Đạt

348. Học viện chính sách và phát triển Đạt

349. Học viện ngân hàng Đạt

350. Trường Đại học Điện lực Đạt

351. Trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội Đạt

352. Trường Đại học tài chính ngân hàng Hà Nội Đạt

353. Trường Đại học Thành đô Đạt

354. Trường Đại học FPT Đạt

355. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Đạt

356. Học viện phụ nữ Việt Nam Đạt

357. Trường Đại học thương mại Đạt

358. Trường Đại học Đại Nam Đạt 

359. Học viện Nông nghiệp Việt Nam Đạt

360. Trường Đại học công nghiệp và thương mại Hà Nội Đạt

361. Trường Đại học Ngoại thương Đạt

362. Trường Đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội Đạt

363. Trường Đại học công nghệ Giao thông vận tải Đạt

364. Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung Đạt

365. Trường Đại học CMC Đạt

366. Trường Đại học Y Hà Nội Đạt

367. Trường Đại học Dược Hà Nội Đạt

368. Trường Đại học Y tế công cộng Đạt

369. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Đạt 

370. Trường Hữu nghị T78 Đạt

371. Trường Hữu nghị T80 Đạt

372. Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Đạt

373. Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội Đạt

374. Trường Cao đẳng Bách nghệ Hà Nội Đạt

375. Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đạt

376. Trường Cao đẳng công nghệ bách khoa Hà Nội Đạt

377. Trường Cao đẳng quốc tế Hà Nội Đạt

378. Trường Cao đẳng Bách Khoa Đạt

379. Trường Cao đẳng công thương Việt Nam Đạt

380. Cao đẳng giao thông vận tải Trung ương 1 Đạt



381. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội Đạt

382. Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Đạt

383. Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội Đạt

384. Trường Cao đẳng nghề Bách Khoa Hà Nội Đạt

385. Trường Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội Đạt

386. Trường Cao đẳng Truyền hình Đạt

387. Trường Phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao Hà Nội Đạt
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